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NHÂN DANH 

          NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hải Yến. 

- Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Nguyễn Minh Nhật; 

2. Ông Nguyễn Công Hiến. 

- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Nguyễn Xuân Thúy Anh – Thư 

ký Toà án nhân dân thành phố Đông Hà. 

Ngày 18 tháng 8 năm 2023, tại Hội trường Toà án nhân dân thành phố Đông 

Hà, tỉnh Quảng Trị, xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 

45/2023/TLST-DS ngày 26/4/2023 về việc“Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 36/2023/QĐST-DS ngày 10 tháng 7 năm 2023 

và Quyết định hoãn phiên tòa số 32/2023/QĐST-DS ngày 28 tháng 7 năm 2023, 

giữa: 

Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank); địa 

chỉ trụ sở: Số 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội,  

Đại diện theo ủy quyền: Ông Hoàng Văn Nam - Chuyên viên xử    n  Ngân 

hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vư ng (văn bản ủy quyền ngày 02/02/2023), có mặt. 

 Bị đơn: Ông Nguyễn Thanh T và bà Lê Thuỵ Kiều O; địa chỉ: Số 102 đường 

N Q, khu phố N, Phường 5, thành phố Đ H, tỉnh Quảng Trị, vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo đơn khởi kiện ngày 20/02/2023, trong quá trình giải quyết vụ án và tại 

phiên tòa nguyên đơn trình bày:  

Ông Nguyễn Thanh T và bà Lê Thụy Kiều O vay vốn tại VPBank - Chi 

nhánh Quảng Trị theo các h p đồng với các nội dung cụ thể như sau:  

1.1 Hợp đồng cho vay LN2011303082493 ký ngày 22/12/2020  

Số tiền vay: 450.000.000 đồng; Thời hạn vay: 96 tháng; các kỳ hạn trả n : 

Trả  ãi và trả gốc hàng tháng vào ngày 15; Mục đích sử dụng vốn: Thanh toán tiền 

mua xe ô tô; Lãi suất trong hạn: Lãi suất cho vay tại thời điểm giải ngân đầu tiên 

Bản án số: 30/2023/DS-ST 

Ngày: 18 -  8 -2023 

V/v: "Tranh chấp hợp đồng tín dụng" 
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 à 8,5%/năm; Lãi suất này sẽ đư c cố định trong vòng 24 tháng kể từ ngày 

23/12/2020. Hết thời hạn 24 tháng mức  ãi suất cho vay trong hạn sẽ đư c điều 

chỉnh 03 tháng/01  ần. Mức điều chỉnh và kỳ điều chỉnh đư c quy định trong H p 

đồng cho vay. Lãi suất quá hạn: Bằng 150% mức  ãi suất trong hạn.  

Thực hiện H p đồng trên, Ngân hàng đã giải ngân cho ông T, bà O toàn bộ 

số tiền 450.000.000 đồng.  

Tài sản đảm bảo cho các khoản vay nêu trên  à: Xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA 

AVANZA MT, mang biển kiểm soát 74A-133.63, số khung EE2VKK000624, số 

máy 1NRG053247 theo giấy chứng nhận đăng k  xe số 025289 do Phòng CSGT 

công an tỉnh Quảng Trị cấp ngày 21/12/2020 thuộc sở hữu của ông Nguyễn Thanh 

T và Lê Thụy Kiều O. Việc thế chấp thực hiện theo H p đồng thế chấp xe ô tô số 

9956 ngày 22/12/2020 đư c công chứng tại Văn phòng công chứng Trường Sinh. 

1.2 Hợp đồng cho vay LN2011303082704 ký ngày 22/12/2020  

Số tiền vay: 270.000.000 đồng; Thời hạn vay: 96 tháng; Các kỳ hạn trả n : 

Trả  ãi và trả gốc hàng tháng vào ngày 15; Mục đích sử dụng vốn: Thanh toán tiền 

mua xe ô tô; Lãi suất trong hạn: Lãi suất cho vay tại thời điểm giải ngân đầu tiên 

 à 8,5%/năm. Lãi suất này sẽ đư c cố định trong vòng 24 tháng kể từ ngày 

22/12/2020. Hết thời hạn 24 tháng mức  ãi suất cho vay trong hạn sẽ đư c điều 

chỉnh 03 tháng/01  ần. Mức điều chỉnh và kỳ điều chỉnh đư c quy định trong H p 

đồng cho vay. Lãi suất quá hạn: Bằng 150% mức  ãi suất trong hạn. 

Thực hiện H p đồng trên, Ngân hàng đã giải ngân cho ông Tùng, bà Oanh 

toàn bộ số tiền 270.000.000 đồng.  

Tài sản đảm bảo cho các khoản vay nêu trên  à: Xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA 

Wigo 5MT, mang biển kiểm soát 74A-133.99, số khung GE5VKJ003694, số máy 

3RNH404484 theo giấy chứng nhận đăng k  xe số 025347 do Phòng CSGT công an 

tỉnh Quảng Trị cấp ngày 21/12/2020, thuộc sở hữu của ông Nguyễn Thanh T và Lê 

Thụy Kiều O. Việc thế chấp thực hiện theo H p đồng thế chấp xe ô tô số 9955 ngày 

22/12/2020 đư c công chứng tại Văn phòng công chứng Trường Sinh. 

1.3 Hợp đồng cho vay LN2012253204251 ký ngày 30/12/2020  

Số tiền vay: 995.000.000 đồng; Thời hạn vay: 96 tháng; Các kỳ hạn trả n : 

Trả  ãi và trả gốc hàng tháng vào ngày 05; Mục đích sử dụng vốn: Thanh toán tiền 

mua xe ô tô. Lãi suất trong hạn: Lãi suất cho vay tại thời điểm giải ngân đầu tiên  à 

8,5%/năm. Lãi suất này sẽ đư c cố định trong vòng 24 tháng kể từ ngày 

30/12/2020. Hết thời hạn 24 tháng mức  ãi suất cho vay trong hạn sẽ đư c điều 

chỉnh 03 tháng/01  ần. Mức điều chỉnh và kỳ điều chỉnh đư c quy định trong H p 

đồng cho vay. Lãi suất quá hạn: Bằng 150% mức  ãi suất trong hạn.  

Thực hiện H p đồng trên, Ngân hàng đã giải ngân cho ông T, bà O toàn bộ 

số tiền 995.000.000 đồng.  

Tài sản đảm bảo cho các khoản vay nêu trên  à:  
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+ Xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA AVANZA, mang biển kiểm soát 74A-

134.45, số khung FF3VKK000700, số máy 2NRF948967 theo giấy chứng nhận 

đăng k  xe số 025748 do Phòng CSGT công an tỉnh Quảng Trị cấp ngày 

29/12/2020, thuộc sở hữu của ông Nguyễn Thanh T và Lê Thụy Kiều O. Việc thế 

chấp thực hiện theo H p đồng thế chấp xe ô tô số 10200 ngày 30/12/2020 đư c 

công chứng tại Văn phòng công chứng Trường Sinh.  

+ Xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA AVANZA, mang biển kiểm soát 74A-134.88 

số khung FF3VKK000586, số máy 2NRF918083 theo giấy chứng nhận đăng k  xe 

số 025747 do Phòng CSGT công an tỉnh Quảng Trị cấp ngày 29/12/2020, thuộc sở 

hữu của ông Nguyễn Thanh T và Lê Thụy Kiều O. Việc thế chấp thực hiện theo 

H p đồng thế chấp xe ô tô số 10200 ngày 30/12/2020 đư c công chứng tại Văn 

phòng công chứng Trường Sinh.  

1.4 Hợp đồng cho vay LN2011273074434 ký ngày 17/12/2020  

Số tiền vay: 1.000.000.000 đồng; Thời hạn vay: 96 tháng; Các kỳ hạn trả 

n : Trả  ãi và trả gốc hàng tháng vào ngày 15; Mục đích sử dụng vốn: Thanh toán 

tiền mua xe ô tô. Lãi suất trong hạn: Lãi suất cho vay tại thời điểm giải ngân đầu 

tiên  à 8,5%/năm. Lãi suất này sẽ đư c cố định trong vòng 24 tháng kể từ ngày 

17/12/2020. Hết thời hạn 24 tháng mức  ãi suất cho vay trong hạn sẽ đư c điều 

chỉnh 03 tháng/01  ần. Mức điều chỉnh và kỳ điều chỉnh đư c quy định trong H p 

đồng cho vay. Lãi suất quá hạn: Bằng 150% mức  ãi suất trong hạn.  

Thực hiện H p đồng trên, Ngân hàng đã giải ngân cho ông T, bà O toàn bộ 

số tiền 1.000.000.000 đồng.  

Tài sản đảm bảo cho các khoản vay nêu trên  à:  

+ Xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA AVANZA, mang biển kiểm soát 74A-

132.74, số khung FF3VKK000441, số máy 2NRF829919 theo giấy chứng nhận 

đăng k  xe số 025227 do Phòng CSGT công an tỉnh Quảng Trị cấp ngày 

09/12/2020, thuộc sở hữu của ông Nguyễn Thanh T và Lê Thụy Kiều O. Việc thế 

chấp thực hiện theo H p đồng thế chấp xe ô tô số 9791 ngày 17/12/2020 đư c 

công chứng tại Văn phòng công chứng Trường Sinh.  

+ Xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA AVANZA, mang biển kiểm soát 74A-

131.72, số khung FF3VKK000685, số máy 2NRF935026 theo giấy chứng nhận 

đăng k  xe số 025228 do Phòng CSGT công an tỉnh Quảng Trị cấp ngày 

09/12/2020, thuộc sở hữu của ông Nguyễn Thanh T và Lê Thụy Kiều O. Việc thế 

chấp thực hiện theo H p đồng thế chấp xe ô tô số 9791 ngày 17/12/2020 đư c 

công chúng tại Văn phòng công chứng Trường Sinh.  

1.5. Hợp đồng cho vay LN2102023369826 ký ngày 08/02/2021 

Số tiền vay: 1.560.000.000 đồng; Thời hạn vay: 84 tháng; Các kỳ hạn trả 

n : Trả  ãi và trả gốc hàng tháng vào ngày 10; Mục đích sử dụng vốn: Thanh toán 

tiền mua xe ô tô. Lãi suất trong hạn: Lãi suất cho vay tại thời điểm giải ngân đầu 
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tiên  à 9%/năm. Lãi suất này sẽ đư c cố định trong vòng 12 tháng kể từ ngày 

09/02/2021. Sau thời hạn trên mức  ãi suất cho vay trong hạn sẽ đư c điều chỉnh 

03 tháng/01  ần. Mức điều chỉnh và kỳ điều chỉnh đư c quy định trong H p đồng 

cho vay. Lãi suất quá hạn: Bằng 150% mức  ãi suất trong hạn. 

Thực hiện H p đồng trên, Ngân hàng đã giải ngân cho ông Tùng, bà Oanh 

toàn bộ số tiền 1.560.000.000 đồng.  

Tài sản đảm bảo cho các khoản vay nêu trên là:  

+ Xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA AVANZA, mang biển kiểm soát 74A-

138.19, số khung MHKM5FF3VJK000369, số máy 2NRF789070 theo giấy chứng 

nhận đăng k  xe số 74002670 do Phòng CSGT công an tỉnh Quảng Trị cấp ngày 

05/02/2021, thuộc sở hữu của ông Nguyễn Thanh T và Lê Thụy Kiều O. Việc thế 

chấp thực hiện theo H p đồng thế chấp xe ô tô số 1348 ngày 08/02/2021 đư c 

công chứng tại Văn phòng công chứng Trường Sinh.  

+ Xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA AVANZA, mang biển kiểm soát BKS 74A-

137.13, số khung MHKM5FF3VKK000647, số máy 2NRF934926 theo giấy 

chứng nhận đăng k  xe số 7402667 do công an tỉnh Quảng Trị cấp ngày 

05/02/2021, thuộc sở hữu của ông Nguyễn Thanh T và Lê Thụy Kiều O. Việc thế 

chấp thực hiện theo H p đồng thế chấp xe ô tô số 1348 ngày 08/02/2021 đư c 

công chứng tại Văn phòng công chứng Trường Sinh.  

+ Xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA AVANZA, mang biển kiểm soát BKS 74A-

139.74, số khung MHKM5FF3VKK000592, số máy 2NRF918174 theo giấy 

chứng nhận đăng k  xe số 7402671 do Phòng CSGT công an tỉnh Quảng Trị cấp 

ngày 05/02/2021, thuộc sở hữu của ông Nguyễn Thanh Tùng và Lê Thụy Kiều 

Oanh. Việc thế chấp thực hiện theo H p đồng thế chấp xe ô tô số 1348 ngày 

08/02/2021 đư c công chứng tại Văn phòng công chứng Trường Sinh.  

Quá trình thực hiện H p đồng ông Nguyễn Thanh T và Lê Thụy Kiều O đã 

vi phạm nghĩa vụ trả n  đối với VPBank theo thỏa thuận trong các H p đồng tín 

dụng nêu trên kể từ ngày 05/01/2022 nên các khoản vay đã chuyển quá hạn. Ngân 

hàng đã nhiều  ần gọi điện, gửi thông báo đôn đốc nhưng ông Nguyễn Thanh T và 

Lê Thụy Kiều O vẫn không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả n  gốc và  ãi cho Ngân 

hàng. 

Quá trình  àm việc ông T, bà O có nộp vào số tiền 700.000.000 đồng để giải 

chấp 02 tài sản bảo đảm mang BKS số 74A-137.13 và 74A-139.74. Vì vậy, Ngân 

hàng xin rút phần xử    tài sản của 02 tài sản mang BKS số 74A-137.13 và 74A-

139.74. 

 

Nay, Ngân hàng VPBank khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết: Buộc ông 

Nguyễn Thanh T và bà Lê Thụy Kiều O phải thanh toán cho VPBank toàn bộ số 

tiền n  gốc, n   ãi  iên quan theo các H p đồng tín dụng nêu trên; tính đến ngày 
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18/8/2023 là 4.660.918.376 (Bốn tỷ sáu trăm sáu mươi triệu chín trăm mười tám 

nghìn ba trăm bảy mươi sáu) đồng, trong đó: N  gốc  à: 3.571.786.845 đồng và n  

lãi là: 1.089.131.531 đồng. 

Yêu cầu Tòa án tiếp tục cho tính  ãi theo đúng thỏa thuận trong H p đồng 

tín dụng nêu trên cho đến ngày ông Nguyễn Thanh T và Lê Thụy Kiều O thực tế 

thanh toán hết n  cho VPBank. 

Trường h p ông Nguyễn Thanh T và Lê Thụy Kiều O không thực hiện 

nghĩa vụ trả n  hoặc thực hiện nghĩa vụ trả n  không đầy đủ, VPBank có quyền tự 

xử    tài sản hoặc yêu cầu cơ quan Thi hành án kê biên, phát mại các tài sản của 

ông Nguyễn Thanh T và Lê Thụy Kiều O để thu hồi n  cho VPBank, tài sản thế 

chấp cụ thể như sau:  

- Xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA AVANZA MT, mang biển kiểm soát 74A-

133.63, số khung EE2VKK000624, số máy INRG053247 theo giấy chứng nhận 

đăng k  xe số 025289 do Phòng CSGT công an tỉnh Quảng Trị cấp ngày 

21/12/2020 thuộc sở hữu của ông Nguyễn Thanh T và Lê Thụy Kiều O.  

- Xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA Wigo 5MT, mang biển kiểm soát 74A-

133.99, số khung GE5VKJ003694, số máy 3RNH404484 theo giấy chứng nhận 

đăng ký xe số 025347 do Phòng CSGT công an tỉnh Quảng Trị cấp ngày 

21/12/2020, thuộc sở hữu của ông Nguyễn Thanh T và Lê Thụy Kiều O.  

- Xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA AVANZA, mang biển kiểm soát 74A-134.45, 

số khung FF3VKK000700, số máy 2NRF948967 theo giấy chứng nhận đăng ký xe 

số 025748 do Phòng CSGT công an tỉnh Quảng Trị cấp ngày 29/12/2020, thuộc sở 

hữu của ông Nguyễn Thanh T và Lê Thụy Kiều O.  

- Xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA AVANZA, mang biển kiểm soát 74A-134.88 

số khung FF3VKK000586, số máy 2NRF918083 theo giấy chứng nhận đăng k  xe 

số 025747 do Phòng CSGT công an tỉnh Quảng Trị cấp ngày 29/12/2020, thuộc sở 

hữu của ông Nguyễn Thanh T và Lê Thụy Kiều O.  

- Xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA AVANZA, mang biển kiểm soát 74A-132.74, 

số khung FF3VKK000441, số máy 2NRF829919 theo giấy chứng nhận đăng ký xe 

số 025227 do Phòng CSGT công an tỉnh Quảng Trị cấp ngày 09/12/2020, thuộc sở 

hữu của ông Nguyễn Thanh Tùng và Lê Thụy Kiều Oanh.  

- Xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA AVANZA, mang biển kiểm soát 74A-131.72, 

số khung FF3VKK000685, số máy 2NRF935026 theo giấy chứng nhận đăng ký xe 

số 025228 do Phòng CSGT công an tỉnh Quảng Trị cấp ngày 09/12/2020, thuộc sở 

hữu của ông Nguyễn Thanh T và Lê Thụy Kiều O.  

- Xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA AVANZA, mang biển kiểm soát 74A-138.19, 

số khung MHKM5FF3VJK000369, số máy 2NRF789070 theo giấy chứng nhận 

đăng k  xe số 74002670 do Phòng CSGT công an tỉnh Quảng Trị cấp ngày 

05/02/2021, thuộc sở hữu của ông Nguyễn Thanh T và Lê Thụy Kiều O.  
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Bị đơn ông Nguyễn Thanh T và bà Lê Thuỵ Kiều O đã đư c Tòa án tống đạt 

h p  ệ Thông báo thụ    vụ án, Thông báo phiên h p tiếp cận công khai chứng cứ 

và hòa giải, Quyết định đưa vụ án ra xét xử, Quyết định hoãn phiên tòa nhưng 

không có văn bản trình bày   kiến và vắng mặt tại phiên tòa  ần thứ hai không có 

lý do.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại 

phiên toà; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng:  

Xem xét việc vắng mặt của đương sự tại phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh T và 

bà Lê Thuỵ Kiều O đã đư c triệu tập h p  ệ nhưng vắng mặt tại phiên tòa lần thứ 

hai không có lý do căn cứ điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ  uật tố tụng dân sự, Hội 

đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn Nguyễn Thanh T và bà Lê Thuỵ Kiều 

O. 

Về quan hệ pháp luật tranh chấp: Mục đích vay tiền của ông Tùng, bà Oanh 

là thanh toán tiền mua xe ô tô do đó xác định đây  à vụ án dân sự (theo khoản 3 

Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự). Khi có tranh chấp yêu cầu Toà án giải quyết, xác 

định đây  à vụ án “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”. 

[2] Về nội dung:  

Về yêu cầu bị đơn thanh toán tiền n  gốc và lãi: 4.660.918.376 đồng.  

Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn buộc bị đơn trả số tiền gốc còn n   à 

3.571.786.845 đồng: Căn cứ vào các h p đồng tín dụng, Ngân hàng VPBank đã 

giải ngân cho ông T, bà O tổng số tiền 4.275.000.000 đồng, đã thanh toán đư c 

703.213.155 đồng, nay còn  ại 3.571.786.845 đồng bị đơn chưa trả. Theo điểm c 

Điều 8 của H p đồng bên cho vay có quyền thu hồi n  trước hạn nếu bên vay vi 

phạm bất ký trả n  gốc và lãi nào. Căn cứ thỏa thuận trong h p đồng tín dụng thì 

ông T, bà O đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán n  gốc và  ãi đã theo thỏa thuận trong 

các h p đồng tín dụng nêu trên kể từ ngày 05/01/2022. Do đó có cơ sở để chấp 

nhận yêu cầu nguyên đơn buộc bị đơn phải trả số tiền n  gốc là 3.571.786.845 

đồng. 

Về tiền  ãi: Theo quy định tại khoản 2 Điều 91, khoản 2 Điều 3 Luật các tổ 

chức tín dụng năm 2010 thì: “Tổ chức tín dụng và khách hàng có quyền thỏa thuận 

về  ãi suất...”. Căn cứ thỏa thuận về  ãi suất đư c k  kết hai bên thấy rằng mức  ãi 

suất thỏa thuận như trên phù h p quy định của pháp  uật nên chấp nhận yêu của 

nguyên đơn, buộc ông T, bà O phải trả cho nguyên đơn số tiền  ãi tạm tính đến 

ngày 18/8/2023 là 1.089.131.531 đồng. 

Buộc ông Tùng, bà Oanh có nghĩa vụ trả số tiền lãi phát sinh từ ngày 
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19/8/2023 cho đến khi trả hết n  vay theo lãi suất quy định tại các H p đồng cho 

vay.   

Trường h p ông Nguyễn Thanh T và bà Lê Thụy Kiều O không thực hiện 

nghĩa vụ trả n  hoặc thực hiện nghĩa vụ trả n  không đầy đủ, VPBank có quyền tự 

xử    tài sản hoặc yêu cầu cơ quan Thi hành án kê biên, phát mại tài sản đã thế 

chấp (07 chiếc xe ô tô nêu trên) của ông Nguyễn Thanh T và Lê Thụy Kiều O để 

thu hồi n . 

Ngày 28/7/2023, Ngân hàng VPBank rút một phần yêu cầu khởi kiện với số 

tiền gốc và lãi 700,000,000 đồng và rút phần yêu cầu xử    tài sản của 02 tài sản 

mang thế chấp xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA AVANZA, biển kiểm soát BKS 74A-

137.13, và xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA AVANZA, mang biển kiểm soát BKS 

74A-139.74. Căn cứ khoản 2 Điều 244 Bộ  uật tố tụng dân sự, đình chỉ xét xử đối 

với phần yêu cầu nguyên đơn đã rút. 

Về án phí: Yêu cầu của nguyên đơn đư c Tòa án chấp nhận toàn bộ nên theo 

quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016 quy định về mức thu, nộp, quản 

lý và sử dụng án phí  ệ phí Tòa án, bị đơn phải chịu án toàn bộ án phí dân sự. 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng: Các Điều 299; khoản 1 Điều 466 Bộ  uật dân sự năm 2015; khoản 2 

Điều 91 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 

35, điểm g khoản 1 Điều 40; khoản 1 Điều 147; điểm b khoản 2 Điều 227; khoản 2 

Điều 244 Bộ  uật tố tụng dân sự năm 2015; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản    và sử dụng án phí,  ệ phí Tòa án:. 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bị đơn ông Nguyễn 

Thanh T và bà Lê Thụy Kiều O phải có trách nhiệm trả cho Ngân hàng TMCP 

Việt Nam Thịnh Vư ng số tiền 4.660.918.376 đồng (Bốn tỷ sáu trăm sáu mươi 

triệu chín trăm mười tám nghìn ba trăm bảy mươi sáu đồng), trong đó: N  gốc 

là: 3.571.786.845 đồng và n   ãi  à: 1.089.131.531 đồng. 

Kể từ ngày 19/8/2023 cho đến khi thanh toán hết khoản n , ông T, bà O 

phải tiếp tục trả lãi cho theo mức lãi suất mà các bên đã thỏa thuận tại H p đồng 

cho vay LN2011303082493 ký ngày 22/12/2020; H p đồng cho vay 

LN2011303082704 ký ngày 22/12/2020;  H p đồng cho vay LN2012253204251 

ký ngày 30/12/2020; H p đồng cho vay LN2011273074434 ký ngày 17/12/2020; 

H p đồng cho vay LN2102023369826 ký ngày 08/02/2021. 
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Trường h p ông Nguyễn Thanh T và bà Lê Thụy Kiều O không thực hiện 

đầy đủ nghĩa vụ nêu trên thì nguyên đơn VPBank có quyền tự xử    tài sản hoặc yêu 

cầu cơ quan Thi hành án kê biên, phát mại tài sản đã thế chấp để thu hồi n  gồm:  

- Xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA AVANZA MT, mang biển kiểm soát 74A-

133.63, số khung EE2VKK000624, số máy INRG053247 theo giấy chứng nhận 

đăng k  xe số 025289 do Phòng CSGT công an tỉnh Quảng Trị cấp ngày 

21/12/2020 thuộc sở hữu của ông Nguyễn Thanh T và Lê Thụy Kiều O theo H p 

đồng thế chấp xe ô tô số 9956 ngày 22/12/2020.  

- Xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA Wigo 5MT, mang biển kiểm soát 74A-

133.99, số khung GE5VKJ003694, số máy 3RNH404484 theo giấy chứng nhận 

đăng k  xe số 025347 do Phòng CSGT công an tỉnh Quảng Trị cấp ngày 

21/12/2020, thuộc sở hữu của ông Nguyễn Thanh T và Lê Thụy Kiều O theo H p 

đồng thế chấp xe ô tô số 9955 ngày 22/12/2020.  

- Xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA AVANZA, mang biển kiểm soát 74A-134.45, 

số khung FF3VKK000700, số máy 2NRF948967 theo giấy chứng nhận đăng ký xe 

số 025748 do Phòng CSGT công an tỉnh Quảng Trị cấp ngày 29/12/2020, thuộc sở 

hữu của ông Nguyễn Thanh T và Lê Thụy Kiều O theo H p đồng thế chấp xe ô tô 

số 10200 ngày 30/12/2020.  

- Xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA AVANZA, mang biển kiểm soát 74A-134.88 

số khung FF3VKK000586, số máy 2NRF918083 theo giấy chứng nhận đăng k  xe 

số 025747 do Phòng CSGT công an tỉnh Quảng Trị cấp ngày 29/12/2020, thuộc sở 

hữu của ông Nguyễn Thanh T và Lê Thụy Kiều O theo H p đồng thế chấp xe ô tô 

số 10200 ngày 30/12/2020.  

- Xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA AVANZA, mang biển kiểm soát 74A-132.74, 

số khung FF3VKK000441, số máy 2NRF829919 theo giấy chứng nhận đăng ký xe 

số 025227 do Phòng CSGT công an tỉnh Quảng Trị cấp ngày 09/12/2020, thuộc sở 

hữu của ông Nguyễn Thanh T và Lê Thụy Kiều O theo H p đồng thế chấp xe ô tô 

số 9791 ngày 17/12/2020.  

- Xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA AVANZA, mang biển kiểm soát 74A-131.72, 

số khung FF3VKK000685, số máy 2NRF935026 theo giấy chứng nhận đăng ký xe 

số 025228 do Phòng CSGT công an tỉnh Quảng Trị cấp ngày 09/12/2020, thuộc sở 

hữu của ông Nguyễn Thanh T và Lê Thụy Kiều O theo H p đồng thế chấp xe ô tô 

số 9791 ngày 17/12/2020.  

- Xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA AVANZA, mang biển kiểm soát 74A-138.19, 

số khung MHKM5FF3VJK000369, số máy 2NRF789070 theo giấy chứng nhận 

đăng k  xe số 74002670 do Phòng CSGT công an tỉnh Quảng Trị cấp ngày 

05/02/2021, thuộc sở hữu của ông Nguyễn Thanh T và Lê Thụy Kiều O theo H p 

đồng thế chấp xe ô tô số 1348 ngày 08/02/2021.  
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Quyết định này được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 6, Điều 7 và Điều 9 của Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

của Luật thi hành án dân sự. 

2. Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đối với yêu cầu 

khởi kiện với số tiền gốc và lãi 700.000.000 đồng và phần yêu cầu xử    tài sản đối 

với 02 tài sản mang thế chấp là xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA AVANZA, biển kiểm 

soát BKS 74A-137.13 và xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA AVANZA, biển kiểm soát 

BKS 74A-139.74. 

3. Về án phí: 

- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vư ng không phải chịu án phí. Hoàn 

trả cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vư ng số tiền 56.429.000 (năm mươi 

sáu triệu bốn trăm hai mươi chín nghìn) đồng theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí 

số 0000784 ngày 19/4/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị. 

- Ông Nguyễn Thanh T và bà Lê Thụy Kiều O phải chịu 112.660.918 (một 

trăm mười hai triệu sáu trăm sáu mươi nghìn chín trăm mười tám) đồng án phí dân 

sự sơ thẩm. 

Nguyên đơn có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 

tuyên án. Bị đơn vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận đư c bản án hoặc niêm yết bản án. 

 

Nơi nhận:                                               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Quảng Trị;                                        Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- VKSND TP. Đông Hà;                        

- CC THADS TP. Đông Hà;     

- Đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

                                                                                       
 

                                                                                        

                                                                                       

                                                                                      Nguyễn Thị Hải Yến 

 


